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Câu I. (4,0 điểm)
[image: image5.png]



Một tụ điện phẳng không khí có hai bản cách nhau là d = 4 cm, chiều dài mỗi bản là l, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện UMN = 91 V. Một electron bay vào chính giữa hai bản tụ theo phương song song với các bản tụ, với vận tốc ban đầu               v0 = 4,38.106 m/s. Bỏ qua tác dụng của trọng lực và ma sát với không khí. Điện tích của electron qe = -1,6.10-19 C, khối lượng của electron me = 9,1.10-31 kg.


1. Tính cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện và độ lớn lực điện tác dụng lên electron?


2. Viết phương trình quỹ đạo của electron?


3. Tại thời điểm electron có vận tốc bằng 5,06.106 m/s thì đột ngột cho UMN = - 91 V. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa electron với bản M. Biết l đủ lớn.

Câu II. (5,0 điểm) 

[image: image6.emf]Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 6 Ω, điện dung tụ điện C = 20 F; ( = 30 V, r = 2  hai đèn Đ1, Đ2 có điện trở bằng nhau:      RĐ1 = RĐ2 > 10 . Biết công suất mạch ngoài bằng 72 W và hai bóng đèn đều sáng bình thường.
1. Tính hiệu điện thế định mức của mỗi đèn và điện tích tụ điện.

2. Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện (’ = 36 V, r’ = 4  Tính công suất mạch ngoài. Hai nguồn điện ( và (’ thì nguồn điện nào có hiệu suất cao hơn.

3. Vẫn dùng nguồn ( = 30 V, r = 2  thay đèn Đ1 bằng nguồn điện (’’ = 15 V,       r’’ = 2  (cực dương mắc vào A),  tính công suất thực tế của đèn Đ2.

Câu III. (4,0 điểm)

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí và cách nhau 20 cm. Dòng điện trên hai dây dẫn cùng chiều nhau, có cường độ dòng điện tương ứng là           I1 = 3 A, I2 = 5 A.


1. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách hai dòng điện cùng bằng 10 cm.


2. Đặt thêm dòng điện I3 = 2 A song song, cùng chiều với các dòng điện I1, I2. Biết dòng điện I3 cách dòng điện I1, I2 lần lượt là 20 cm, 40 cm. Xác định những vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.
Câu IV. (3,0 điểm)
[image: image7.emf]Một dây dẫn cứng (bỏ qua điện trở) được uốn thành khung phẳng ABCD nằm trong mặt phẳng nằm ngang, cạnh BA và CD đủ dài, song song nhau, cách nhau một khoảng l = 40 cm. Khung được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T, đường sức từ hướng lên thẳng đứng. Thanh kim loại MN nặng 20 g, điện trở R = 0,5 (, có thể trượt dọc theo hai cạnh BA và CD, hệ số ma sát giữa MN với BA, CD đều bằng 0,2. Lấy g = 10 m/s2.

1. Hãy tính công suất cơ cần thiết để kéo thanh MN trượt đều với vận tốc v = 4 m/s dọc theo các thanh BA và CD. Tính công suất tỏa nhiệt trên thanh MN.


2. Thanh MN đang trượt đều như trên thì ngừng tác dụng lực kéo. Tính quãng đường MN đi thêm được tới khi dừng lại.
Câu V. (4,0 điểm) 

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động ( = 8 V, điện trở trong   r = 2 [image: image1.wmf]W

. Đèn Đ có ghi 6V – 3W, điện trở R1 = 12 [image: image2.wmf]W

, điện trở vôn kế rất lớn.
1. Di chuyển con chạy C, khi điện trở của phần AC có giá trị 14 [image: image3.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở, xác định số chỉ vôn kế.


2. Thay vôn kế bằng ampe kế (RA = 0) đồng thời thay R1 bằng R2 = 8 .  

a. Di chuyển con chạy C đến khi đèn sáng bình thường. Xác định vị trí của C và số chỉ Ampe kế. 

b. Giữ vị trí của C như câu a, giả sử điện trở ampe kế RA ( 0. Xác định RA để không có dòng điện chạy qua phần biến trở từ C tới B.
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